	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN

Năm học 2017-2018
ĐỀ 1
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: TOÁN 6

Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày kiểm tra: 14/12/2017
--------------------


Bài 1 (2,5 điểm): Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)


a) (-17) + (-83) + 2017 + 53

b) (-64) + (-12) + (-36)


c) 27 . 152 – 22 . 27 + 73 . 130

d) 2020 – 2 . [23 + (13 – 6)2] + 20170 
Bài 2 (1,5 điểm): Tìm x, biết:


a) 123 – 3x = 24

b) (x – 36) : 12 = 6

c) 32x + 1 = 27
Bài 3 (2 điểm): Để chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật của mình, bạn Minh muốn chia đều 80 cái bánh, 36 thanh kẹo và 104 quả mận vào các đĩa. Hỏi bạn Minh có thể chia nhiều nhất thành bao nhiêu đĩa? Khi đó mỗi đĩa có bao nhiêu cái bánh, bao nhiêu thanh kẹo và bao nhiêu quả mận?

Bài 4 (3 điểm): Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 2cm, OB = 5cm.


a) Trong 3 điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?


b) Tính độ dài đoạn thẳng AB.


c) Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng OB. Tính độ dài các đoạn thẳng OI, AI

d) Vẽ tia Oy là tia đối của tia Ox. Trên tia Oy, lấy điểm M sao cho OM = 3cm. Tính độ dài đoạn thẳng MI.

Bài 5 (1 điểm): 
a) (0,5đ): Hai ô tô xuất phát từ O. Ô tô 1 đi về hướng Bắc với vận tốc 45km/h, ô tô 2 đi về hướng Nam với vận tốc 30km/h. Hãy ghi lại quãng đường đi được của mỗi ô tô sau 2 giờ với qui ước: Coi chiều đi về hướng Bắc là chiều dương.

b) (0,5đ): Tìm 2 số tự nhiên a và b (a > b), biết rằng: 
            a + b = 270 và ƯCLN(a, b) = 45
--- Chúc các em làm bài tốt! ---
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	    MỤC TIÊU – MA TRẬN

    ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

    Môn: TOÁN 6


A/ Môc tiêu:

1. VÒ kiÕn thøc: KiÓm tra c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n tõ tuÇn 1 ®Õn hÕt tuÇn 15 c¶ sè häc vµ h×nh häc.

2. VÒ kÜ n¨ng: RÌn kü n¨ng thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh trong tËp hîp sè tù nhiªn, sè nguyªn; kÜ n¨ng gi¶i bµi to¸n liªn quan tíi ¦CLN, BCNN cña hai hay nhiÒu sè; kÜ n¨ng tr×nh bµy bµi to¸n h×nh cã lËp luËn chÆt chÏ.
3. VÒ th¸i ®é: HS tr×nh bµy cÈn thËn, vÏ h×nh chÝnh x¸c, tÝnh ®óng.

B/ Ma trận:

	Nội dung
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	Ôn tập và bổ túc về

số tự nhiên
	2

1
	3

1,5
	1

2
	1

0,5
	7

5

	Số nguyên
	2

1,5
	
	1
             0,5
	
	3
2

	Hình
	1
         0,5
	3
2
	1
0,5
	
	5
3

	Tổng
	5
3
	6
3,5
	3
3
	1

0,5
	15
10


C/ §¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm: (có văn bản kèm theo)
	BGH DUYỆT

Khóc ThÞ Mü H¹nh
	TỔ TRƯỞNG
TrÇn ThÞ Kh¸nh NguyÖt


	NHÓM TRƯỞNG
Đào T Thanh Loan


	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN
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ĐỀ 1
	HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: TOÁN 6


	Bài
	Đáp án
	Biểu điểm

	Bài 1
	a) (-17) + (-83) + 2017 + 53 = [(-17) + 2017] + [(-83) + 53]

                                             =        2000        +       (-30)

                                             =                    1970
	  0,5 điểm
0,25 điểm

	
	b) (-64) + (-12) + (-36) = [(-64) + (-36)] + (-12) = (-100) + (-12)

                                                                         =         -112
	0,5 điểm
0,25 điểm

	
	c) 27 . 152 – 22 . 27 + 73 . 130 = 27 . (152 – 22) + 73 . 130
                                                  =    27 . 130 + 73 . 130

                                                  =             (27 + 73) . 130

                                                  =      100 . 130 = 13000
	0,25 điểm
0,25 điểm

	
	d) 2020 – 2 . [23 + (13 – 6)2] + 20170  = 2020 – 2 . [8 + 72] + 1
                                                  = 2020 – 2 . 57 + 1 

                                                            =           1907
	0,25 điểm
0,25 điểm

	Bài 2
	a) 123 – 3x = 24
          3 . x = 123 – 24

          3 . x =    99

               x = 99 : 3 = 33
	0,25 điểm
0,25 điểm

	
	b) (x – 36) : 12 = 6
           x – 36   = 6 . 12

           x – 36   = 72

             x         = 72 + 36 = 108
	0,25 điểm
0,25 điểm

	
	c) 32x + 1 = 27 = 33
(2x + 1 = 3

         x    = 1
	0,25 điểm
0,25 điểm

	Bài 3
	Gọi số đĩa có thể chia được nhiều nhất là a (đĩa, a ( N*)

Theo đề bài ta có: 80 
[image: image1.wmf]M

 a, 36 
[image: image2.wmf]M

 a, 104 
[image: image3.wmf]M

 a, số đĩa là nhiều nhất
( a = ƯCLN(80, 36, 104)

Tìm được ƯCLN(80, 36, 104) = 4 ( a = 4
Khi đó, mỗi đĩa có 20 cái bánh, 9 thanh kẹo, 26 quả mận.
	0,25 điểm
0,75 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm

	Bài 4
	
[image: image4.png]Q¢




	0,5 điểm

	
	a) Chứng tỏ điểm A nằm giữa hai điểm O và B
	0,75 điểm

	
	b) Tính được AB = 3 cm
	0,75 điểm

	
	c) OI = 2,5 cm
    AI = 0,5 cm
	0,25 điểm
0,25 điểm

	
	d) Tính được MI = 5,5 cm 
	0,5 điểm

	Bài 5
	a)Quãng đường đi được của ô tô 1 là +90 km.

   Quãng đường đi được của ô tô 2 là -60 km. 
	0,25 điểm

0,25 điểm

	
	b) ƯCLN(a, b) = 45 ( a = 45.a’;  b = 45.b’ và ƯCLN(a’, b’) = 1 (a’ > b’)
Mà a + b = 270 ( a’ + b’ = 6. 
Mà a’ > b’ nên tính được a’ = 5 và b’ = 1

Do đó a = 225; b = 45. 
	0,25 điểm
0,25 điểm


	BGH DUYỆT

Khóc ThÞ Mü H¹nh
	TỔ TRƯỞNG
TrÇn T Kh¸nh NguyÖt


	NHÓM TRƯỞNG
Đào T Thanh Loan
	NGƯỜI RA ĐỀ

Nguyễn T Hồng Vân
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